
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NINH 

 

Bản án số: 67/2023/DS-PT 

Ngày: 13-10-2023 

“V/v  tranh chấp quyền sử dụng đất " 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Hồng Ánh. 

Các thẩm phán: - ông Phạm Duy Hải. 

                               - ông Bùi Đức Thanh.   

- Thư ký phiên toà: ông Nguyễn Phan Hải - Thư  ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Đại diện V1 kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh: bà Nguyễn Thị Thu Hà - Kiểm 

sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong các ngày 18 tháng 9 và ngày 13 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường xét xử 

số 4, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự vụ 

án dân sự thụ lý số: 35/2023/TLPT-DS ngày 19 tháng 6 năm 2023 về việc: “Tranh 

chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 08/2023/DS-ST ngày 27/4/2023 của Toà án nhân 

dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bị nguyên đơn bà Nguyễn Thị H kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 100/2023/QĐ-PT ngày 

31/8/2023, và Quyết định hoãn phiên tòa số 121/2023/QĐ-PT ngày 18/9/2023, giữa các 

đương sự:  

1. Nguyên đơn: bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1951. 

Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 13, phố N, khu 3, phường K, thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh.  

Nơi cư trú: Số 18B D, phường H1, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vắng 

mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: anh Nguyễn Tiến N1, sinh năm 

1987, địa chỉ: tổ 15 khu T, phường T1, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Văn 

bản ủy quyền ngày 11/9/2023 lập tại UBND phường K, thành phố Móng Cái), có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: ông Tống Minh H2 là 

Luật sư của Công ty Luật TNHH V thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, có mặt. 

2. Bị đơn: ông Hoàng Văn T2, sinh năm 1955. 

Nơi cư trú: số nhà 06, ngõ 223/423 T3, xóm M, khu N2, phường T1, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, có mặt. 
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3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Hoàng Thị T4, sinh năm 1976; nơi cư trú: khu N2, phường T1, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt. 

- Chị Hoàng Thị Q, sinh năm 1978; nơi cư trú: khu Đông T2, phường T1, thành 

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt. 

- Chị Hoàng Thị H3, sinh năm 1982; nơi cư trú: khu Đông T2, phường T1, thành 

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt. 

- Anh Hoàng Văn C, sinh năm 1987; nơi cư trú: khu N2, phường T1, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt. 

- Bà Vũ Thị L, sinh năm 1934; nơi cư trú: khu Vĩnh Quang 1, phường Mạo Khê, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt. 

- Ông Hoàng Văn T2, sinh năm 1955; nơi cư trú: số nhà 06, ngõ 223/423 T3, 

xóm M, khu N2, phường T1, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, có mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo nội dung đơn khởi kiện ghi ngày 12/4/2022, được bổ sung bằng các lời 

khai tiếp theo, nguyên đơn bà Nguyễn Thị H và người đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn trình bày:  

Thửa đất diện tích 182m2 tại khu N2 (nay là số 6, ngõ 223/423 T3, xóm M), 

phường T1, thành phố Móng Cái, có nguồn gốc do bố mẹ chồng bà H (ông Nguyễn 

Văn N3 và bà Nguyễn Thị H4 đều đã chết) khai hoang từ trước năm 1989 và có xây 

nhà. Năm 1989 gia đình bà H ra sinh sống và bán hàng trên thửa đất đến năm 1995 

chuyển vào thị xã Móng Cái (nay là thành phố Móng Cái) sinh sống. Năm 2001, gia 

đình bà H cho gia đình ông Hoàng Văn T2 mượn thửa đất trên để ở, sau đó gia đình 

ông T2 xây nhà trên thửa đất, nhưng gia đình bà H không đồng ý. Năm 2003 gia đình 

bà H làm đơn xin cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất 182m2 nhưng không được 

chấp nhận. Nay bà H khởi kiện, đề nghị: 

Ông Hoàng Văn T2 chấm dứt hành vi chiếm hữu bất hợp pháp và trái với quy 

định của pháp luật đối với thửa đất tại khu N2 (nay là số 6, ngõ 223/423 T3, xóm M), 

phường T1, thành phố Móng Cái, diện tích 182m2. 

Yêu cầu ông T2 trả lại nguyên vẹn thửa đất ông T2 đang ở cho gia đình bà H và 

công nhận gia đình bà H có đủ các quyền sử dụng và định đoạt đối với thửa đất có 

diện tích 182m2 tại khu N2 (nay là số 6, ngõ 223/423 T3, xóm M), phường T1, thành 

phố Móng Cái, diện tích 182m2. 

Ngày 09/3/2023, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có đơn đề nghị 

bổ sung đơn khởi kiện lần 2 về việc công nhận quyền sử dụng và định đoạt đối với 

diện tích đất có chiều ngang 03m từ vị trí số 8 cho tới sát mương gần ngõ bê tông và 

chiều dọc là 13m (theo Sơ đồ thẩm định tại chỗ ngày 09/11/2022 của Tòa án nhân dân 
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thành phố Móng Cái). 

Bị đơn ông Hoàng Văn T2 trình bày: 

Thửa đất tại khu N2 (nay là số 6, ngõ 223/423 T3, xóm M), phường T1, thành 

phố Móng Cái do ông T2 khai hoang từ năm 1993, diện tích là 302m2. Năm 2000, 

ông T2 xây nhà cấp bốn trên thửa đất với diện tích 182m2, gia đình ông sinh sống và 

sử dụng ổn định từ đó đến năm 2022 thì xảy ra tranh chấp với gia đình bà H. Quá 

trình sử dụng đất, gia đình ông có kê khai với chính quyền địa phương về việc sử 

dụng đất và có thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước, ông T2 không đồng ý yêu 

cầu trả lại đất của bà H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khai: 

- Chị Hoàng Thị T4 là con gái lớn của ông Hoàng Vãn T2 khai: vào khoảng năm 

1990 đến năm 1997, chị có sống cùng bố mẹ chị là ông T2 bà D1 tại thửa đất ở xóm 

M, tổ 1, khu N2, phường T1, nguồn gốc đất do bố mẹ chị khai hoang vào khoảng năm 

1989, diện tích khoảng 700m2 đến 800m2, do mẹ chị bị bệnh nên ông T2 đã bán một 

phần đi để chữa bệnh. Diện tích hiện tại ông T2 đang ở khoảng hơn 200m2, quá trình 

sử dụng gia đình chị có thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. 

- Hoàng Thị Q là con gái thứ hai của ông T2 khai: vào khoảng năm 1990 đến 

năm 1997, chị có sống cùng bố mẹ chị là ông T2 bà D1 tại thửa đất ở xóm M, Tổ 1, 

khu N2, phường T1, nguồn gốc đất do bố mẹ chị khai hoang vào khoảng năm 1990, 

quá trình sử dụng gia đình chị có thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. 

- Chị Hoàng Thị H3 là con gái thứ ba của ông T2 khai: vào khoảng năm 1989 

đến năm 2001, chị có sống cùng bố mẹ chị là ông T2 bà D1 tại thửa đất ở xóm M, Tổ 

1, khu N2, phường T1, nguồn gốc đất do bố mẹ chị khai hoang vào khoảng năm 1989, 

diện tích khoảng 700m2 đến 800m2, do mẹ chị bị bệnh nên bố chị đã bán một phần 

đất đi để chữa bệnh. Diện tích hiện tại ông T2 đang ở khoảng hơn 200m2, quá trình 

sử dụng gia đình chị có thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. 

- Bà Vũ Thị L (mẹ đẻ bà Vũ Thị D1): có văn bản thể hiện bà không đóng góp 

công sức gì nên bà không có yêu cầu gì liên quan đến thửa đất trên. 

Những người làm chứng khai:  

- Ông Hoàng Văn V1 khai: năm 1992 đến năm 2008, ông công tác tại Công an 

xã T1 (nay là phường T1), thành phố Móng Cái, ông V1 không biết ông N4 (đã chết) 

bà H sinh sống tại xóm Hồ, tổ 1, khu N2, phường T1 vào thời gian nào, chỉ biết khi 

ông về công tác tại Công an xã T1 đã thấy gia đình bà H có một quán bán hàng tại 

xóm Hồ (M), khu N2, xã T1 (nay là phường T1) và sinh sống tại quán đến khoảng 

năm 1996 gia đình bà H chuyển vào phường K, thành phố Móng Cái. Sau đó khoảng 

một vài năm thì gia đình ông T2 chuyển đến sinh sống tại thửa đất trên, ông V1 không 

biết nguồn gốc thửa đất gia đình bà H bán hàng tại xóm Hồ (M), khu N2, xã T1 (nay 

là phường T1), thành phố Móng Cái. 
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- Ông Nguyễn Giao T5 khai: ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã T1 (nay là 

phường T1), thành phố Móng Cái từ năm 1978 đến năm 1995. Theo ông T5, ông N4 

bà H có thời gian sống tại xóm T3 cũ (nay là M), khu N2, phường T1, trên thửa đất 

có nguồn gốc do bố mẹ ông N4 khai hoang để lại, thời gian khai hoang ông T5 không 

biết. Ông không nhớ gia đình bà H sinh sống tại thửa đất vào thời gian nào thì chuyển 

đi, chỉ biết sau khi gia đình bà H chuyển đi thì gia đình ông T2 đến ở tại thửa đất trên. 

Trong thời gian ông công tác gia đình bà H chưa làm đơn xin cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên. Ông T5 không biết giữa gia đình bà H và gia 

đình ông T2 có việc cho mượn hay mua bán đất hay không. 

- Ông Nguyễn Văn H5 khai: ông giữ chức vụ trưởng thôn N2, xã T1 (nay là 

phường T1), thành phố Móng Cái vào thời gian gia đình bà H sinh sống tại xóm M, 

khu N2, xã T1 (nay là phường T1), thành phố Móng Cái. Về nguồn gốc đất gia đình 

ông T2 đang ở, ông H5 nghe nói là mượn của gia đình bà H. Thửa đất do bố mẹ chồng 

bà H khai hoang, ông H5 không nhớ năm khai hoang. Gia đình bà H sinh sống tại 

thửa đất trên khoảng năm 1990 sau đó chuyển đi nơi khác sinh sống, một thời sau gia 

đình ông T2 đến sinh sống tại thửa đất trên và xây dựng một ngôi nhà cấp bốn hai 

gian. 

- Ông Nguyễn Nhật L1 là hàng xóm sống gần nhà bà H khai: ông N4 (đã chết) 

và bà H có một thời gian sinh sống tại xóm M, khu N2, phường T1, thành phố Móng 

Cái khoảng từ năm 1990 đến năm 1996, sau đó gia đình bà H chuyển đi nơi khác sinh 

sống. Ông L1 không biết gia đình bà H có bán hay cho ở nhờ không chỉ biết một thời 

gian sau gia đình ông T2 đến ở trên thửa đất đó và xây nhà cấp bốn hai gian ở từ đó 

cho đến nay. Nguồn gốc thửa đất là do bố mẹ ông N4 khai hoang. 

- Bà Hoàng Thị Ch là hàng xóm sống gần nhà bà H và ông T2 khai: thửa đất ông 

T2 đang ở tại xóm M, khu N2, phường T1, thành phố Móng Cái là của gia đình bà H, 

do vợ chồng bà H khai hoang. Sau khi gia đình bà H chuyển đi nơi khác sinh sống, 

thì gia đình ông T2 đến ở và xây nhà cấp bốn. Bà Ch không biết giữa hai bên có việc 

mua bán hay cho mượn hay không.  

Biên bản xác minh ngày 08/10/2022 và ngày 22/02/2023 tại Ủy ban nhân dân 

phường T1, thành phố Móng Cái thể hiện: thửa đất đang tranh chấp giữa bà H và ông 

T2 có nguồn gốc trước năm 1990 là đất rừng bỏ hoang, không có ai quản lý, sử dụng. 

Sau đó ông N3 là bố đẻ ông N4 có ra vỡ hoang để trồng rau màu được một thời gian 

(khoảng 02 đến 03 năm). Khoảng năm 1990, gia đình bà H có dựng một quán cót ép 

bán hàng đến năm 1995 thì chuyển vào thành phố Móng Cái sống, do đó không ai sử 

dụng thửa đất trên. Đến khoảng năm 2003 gia đình ông T2 ra ở trên thửa đất trên và 

xây nhà cấp bốn ở ổn định, liên tục từ đó đến nay thì xảy ra tranh chấp. 

Sau khi kiểm tra sổ địa chính, sổ mục kê, bản đồ giải thửa 299 năm 1986 lưu trữ 

tại Ủy ban nhân dân phường T1, đối với đất rừng bỏ hoang không thể hiện trên bản 
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đồ giải thửa đất nông nghiệp năm 1986. Vì vậy, thông tin đối với mảnh đất trên không 

thể hiện trên bản đồ giải thửa đất nông nghiệp năm 1986, nên không có thông tin ai 

là người đứng tên thửa đất và vào thời điểm năm 1986 không có tài liệu chứng minh 

gia đình bà H đãng ký quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại khu N2 (nay là số 6, ngõ 

223/423 T3, xóm M), phường T1, thành phố Móng Cái. Trong sổ bộ thu thuế 2021 

tại Ủy ban nhân dân phường T1, thành phố Móng Cái thể hiện ông Hoàng Văn T2 là 

người nộp thuế sử dụng đất hàng năm từ năm 2007. 

Hiện tại, ông T2 đang quản lý và sử dụng từ khoảng năm 2003 cho đến nay. Năm 

2021, ông T2 làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong quá trình 

thẩm định hồ sơ xảy ra tranh chấp về nguồn gốc đất nên hồ sơ dừng lại để giải quyết 

tranh chấp, Ủy ban nhân dân phường T1 đã tiến hành hòa giải nhưng các bên không 

thỏa thuận được. 

Trong đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất ngày 10/12/2001, ông N4 có vẽ sơ đồ 

hai mảnh đất, mảnh số một diện tích 264m2; mảnh số 2 diện tích 182m2, có xác nhận 

của ông Nguyễn Văn H5 trưởng thôn vào ngày 15/4/2003 về nội dung: ông Nguyễn 

Văn Nguồn đang sử dụng là đúng thực T5 và chữ ký của chủ tịch Lương Ngọc Côn, 

nhưng không ghi cụ thể diện tích ông N4 sử dụng thực T5 là bao nhiêu và trong đơn 

không ghi cụ thể diện tích ông N4 xin cấp là bao nhiêu. 

Kết quả xem xét thẩm định tại chỗ ngày 09/11/2022 xác định diện tích đất theo 

hiện trạng ông T2 đang quản lý sử dụng là 256m2 (được giới hạn bởi các điểm 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Tài sản gắn liền với thửa đất gồm có: 01 ngôi nhà 

cấp bốn một tầng (nhà chính), tường gạch chỉ D110, mái lợp ngói, diện tích 42.78m2, 

cao 3.7m; 01 (một) ngôi nhà cấp bốn một tầng, tường gạch chỉ D110, mái lợp fibro xi 

măng, cao 2,2m, diện tích 10,15m2; 01 (một) ngôi nhà cấp bốn một tàng, tường gạch 

chỉ D110, mái lợp fibro xi măng, cao 2.6m, diện tích 31,50m2; 01 (một) nhà bếp; 01 

(một) nhà vệ sinh; chuồng gà xây gạch chỉ D110, mái lợp fibro xi măng; thổ công xây 

gạch chỉ; sân nền vữa xi măng dày 03cm; tường bao, cổng xây gạch chỉ D110; 01 

(một) cây nhãn đường kính tán 3m, chiều cao 3,5m; 01 (một) cây nhãn đường kính 

thân 18cm, chiều cao 3,8m. Không thể hiện diện tích 182m2 đất bà H khởi kiện nằm 

ở vị trí nào trên thửa đất ông T2 đang sử dụng.  

Theo Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản dân sự thành phố 

Móng Cái ngày 16/11/2021 (hai bên thống nhất sử dụng kết luận định giá tài sản trong 

vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản” nhà đất của gia đình ông Hoàng Văn T2 tại số 

6, ngõ 223/423 T3, xóm M, khu N2, phường T1, thành phố Móng Cái), có tổng trị giá 

là 57.816.000 (năm mươi bảy triệu tám trăm mười sáu nghìn đồng) 

Với nội dung trên, tại Bản án sơ thẩm số 08/2023/DS-ST ngày 27/4/2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái đã tuyên xử: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của bà Nguyễn Thị H về:  
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- Yêu cầu gia đình ông T2 chấm dứt hành vi chiếm hữu bất hợp pháp và trái với 

quy định của pháp luật đối với thửa đất tại khu N2 (nay là số 6, ngõ 223/423 T3, xóm 

M), phường T1, thành phố Móng Cái, diện tích 182m2 cho gia đình bà H. 

- Yêu cầu gia đình ông T2 trả lại nguyên vẹn thửa đất và công nhận gia đình bà 

H có đủ các quyền sử dụng và định đoạt đối với thửa đất trên. 

- Công nhận quyền sử dụng và định đoạt đối với diện tích đất có chiều ngang 

03m từ vị trí số 8 cho tới sát mương gần ngõ bê tông và chiều dọc là 13m (theo Sơ đồ 

thẩm định tại chỗ ngày 09/11/2022 của Tòa án nhấn dân thành phố Móng Cái). 

(Vị trí diện tích thửa đất và tài sản trên đất có Sơ đồ kèm theo Bản án). 

Ngoài ra, Bản án còn tuyên về chi phí tố tụng xem xét thẩm định tại chỗ, về án 

phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 10/5/2023, bà Nguyễn Thị H kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị 

xét xử phúc thẩm theo hướng chấp nhận đơn khởi kiện của bà H.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, giữ nguyên 

nội dung kháng cáo. 

- Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án, không 

xuất trình bổ sung thêm tài liệu, chứng cứ. 

Đại diện V1 kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu quan điểm trong quá 

trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm:  

- Về tố tụng: những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự; các đương sự, đều chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ của 

mình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Về nội dung: đại diện V1 kiểm sát phát biểu quan điểm về nội dung kháng cáo 

của nguyên đơn; đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng 

dân sự, không chấp nhận nội dung kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm số 08/2023/DS-ST ngày 27/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1]. Về tố tụng:  

Kháng cáo của bà Nguyễn Thị H được thực hiện trong thời hạn luật định, nội 

dung kháng cáo trong phạm vi bản án sơ thẩm, nên hợp lệ và được xem xét theo trình 

tự phúc thẩm. 

Tại Văn bản ủy quyền lập tại UBND phường K, thành phố Móng Cái ngày 

11/9/2023, bên ủy quyền là bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Ngọc Núi và ông Nguyễn 

Văn Ngọc đã căn cứ vào Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm số 

35/TB-TA ngày 19/6/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh để ủy quyền cho 

bên nhận ủy quyền là ông Nguyễn Tiến N1 đại diện tham gia tố tụng tại Tòa án. Tuy 

nhiên, trong Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm số 35/TB-TA ngày 
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19/6/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ xác định nguyên đơn là bà 

Nguyễn Thị H, không có ông Nguyễn Ngọc Núi và ông Nguyễn Văn Ngọc. Tại phiên 

tòa phúc thẩm ông Nguyễn Tiến N1 đã được Hội đồng xét xử giải thích các quy định 

của pháp luật và có quan điểm đồng ý đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị H.  

[2]. Xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị H: 

[2.1]. Nội dung kháng cáo đề nghị xét xử phúc thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu ông T2 chấm dứt hành vi chiếm hữu bất 

hợp pháp và trái với quy định của pháp luật và trả lại nguyên vẹn thửa đất tại khu N2 

(nay là số 6, ngõ 223/423 T3, xóm M), phường T1, thành phố Móng Cái, diện tích 

182m2 cho gia đình bà H: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày 

quan điểm giữ nguyên nội dung kháng cáo đề nghị xét xử phúc thẩm chấp nhận toàn 

bộ nội dung khởi kiện của nguyên đơn, với lý do: Bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm 

trọng về tố tụng dân sự khi không đánh giá chứng cứ toàn diện, khách quan. Tuy 

nhiên, nguyên đơn không cung cấp được tài liệu chứng cứ chứng minh, không chỉ ra 

được những vi phạp pháp luật tố tụng trong đánh giá chứng cứ của bản án sơ thẩm. 

Căn cứ tài liệu chứng cứ: Công văn số 103/UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân phường T1, Biên bản xác minh ngày 08/10/2022 và ngày 22/02/2023 tại Ủy 

ban nhân dân phường T1 và lời khai của nguyên đơn, người đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn, lời khai của những người làm chứng ông Hoàng Văn V1, ông 

Nguyễn Giao T5, ông Nguyễn Văn H5, ông Nguyễn Nhật L1, bà Hoàng Thị Ch; có 

cơ sở xác định về diện tích đất đang tranh chấp có  nguồn gốc đất trước năm 1990 là 

đất rừng bỏ hoang, không có ai quản lý, sử dụng. Sau đó ông N3 là bố đẻ ông N4 có 

ra vỡ hoang để trồng rau màu được một thời gian (khoảng 02 đến 03 năm), năm 1990, 

vợ chồng ông N4 bà H làm nhà tạm để ở và bán hàng đến năm 1995 thì chuyển vào 

khu vực thị xã Móng Cái ở. Trong thời gian sinh sống tại thửa đất trên, gia đình bà H 

không làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai; hồ sơ 

địa chính lưu giữ tại UBND phường T1 thể hiện tại bản đồ địa chính và sổ mục kê 

không có tên người sử dụng đất là hộ bà Nguyễn Thị H. Thời gian từ năm 1995, đến 

nay hộ bà H đã chuyển vào trong thành phố Móng Cái ở, không tiếp tục sử dụng đất 

tại thửa đất tranh chấp trên. Như vậy, mặc dù gia đình bà H có hành vi khai hoang, có 

thời gian sử dụng đất, nhưng không sử dụng ổn định liên tục, gia đình bà H sử dụng 

đất từ năm 1990 đến năm 1995 thì không sử dụng nữa. Do đó bà Nguyễn Thị H không 

thuộc trường hợp sử dụng đất ổn định theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 

43/2104/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều 

của Luật đất đai năm 2013; không có căn cứ xác lập quyền sử dụng đất cho hộ bà 

Nguyễn Thị H theo quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013.  
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Căn cứ tài liệu chứng cứ: đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất của ông Hoàng 

Văn T2 ghi ngày 20/4/2003, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp cấp 

GCN số 51/QSDĐ do UBND thị xã Móng cái cấp cho hộ ông Hoàng Văn T2 ngày 

19/3/2004, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 2149 lập tại Phòng Địa 

chính - Xây dựng thị xã Móng Cái ngày 24/3/2004 giữa ông Hoàng Văn T2 và bà Hà 

Thị N5, lời khai của bị đơn, lời khai của những người làm chứng ông Hoàng Văn V1, 

ông Nguyễn Giao T5, ông Nguyễn Văn H5, ông Nguyễn Nhật L1, bà Hoàng Thị Ch, 

có cơ sở xác định sau khi chuyển nhượng toàn bộ nhà đất cho bà Hà Thị N5 ngày 

24/3/2004, hộ ông T2 chuyển sang làm nhà ở tại thửa đất đang tranh chấp (thửa đất 

số 20, tờ bản đồ địa chính số 83 phường T1). Quá trình sử dụng đất, hộ ông T2 sử 

dụng đất ổn định vào mục đích đất ở từ năm 2004 đến nay, đã thực hiện đăng ký kê 

khai sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, có tên người sử dụng đất trong bản 

đồ địa chính, sổ mục kê của phường T1, theo sổ bộ thuế phường T1 năm 2021 thì hộ 

ông T2 là người nộp thuế sử dụng đất hàng năm từ năm 2007 đến nay. Như vậy, hộ 

ông T2 thuộc trường hợp sử dụng đất ổn định theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 

43/2104/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều 

của Luật đất đai năm 2013; đủ điều kiện xác lập quyền sử dụng đất cho hộ ông T2 

theo quy định tại Điều 101 Luật đất đai năm 2013. 

Bản án sơ thẩm tuyên xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về 

việc yêu cầu ông T2 chấm dứt hành vi chiếm hữu bất hợp pháp và trái với quy định 

của pháp luật và trả lại nguyên vẹn thửa đất tại khu N2 (nay là số 6, ngõ 223/423 T3, 

xóm M), phường T1, thành phố Móng Cái, diện tích 182m2 cho gia đình bà H là có 

căn cứ, đúng pháp luật. Nội dung kháng cáo nêu trên của bà Nguyễn Thị H không có 

cơ sở chấp nhận. 

[2.2]. Nội dung kháng cáo đề nghị xét xử phúc thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của bà H, xử công nhận gia đình bà H có đủ các quyền sử dụng và định đoạt 

đối với thửa đất tranh chấp nêu trên; công nhận quyền sử dụng và định đoạt đối với 

diện tích đất có chiều ngang 03m từ vị trí số 8 cho tới sát mương gần ngõ bê tông và 

chiều dọc là 13m (theo sơ đồ thẩm định tại chỗ ngày 09/11/2022 của Tòa án nhân dân 

thành phố Móng Cái). 

Kết quả xem xét thẩm định tại chỗ ngày 29/11/2022 xác định diện tích đất theo 

hiện trạng ông T2 đang quản lý sử dụng là 256m2 (được giới hạn bởi các điểm 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); không thể hiện diện tích 182m2 đất bà H khởi kiện 

nằm ở vị trí nào trên thửa đất ông T2 đang sử dụng.  

Kết quả xem xét thẩm định lại tại chỗ ngày 09/10/2023, theo chỉ dẫn của nguyên 

đơn thì phần diện tích đất nguyên đơn yêu cầu Tòa án công nhận quyền sử dụng và 

định đoạt trong thửa đất hộ ông T2 đang quản lý sử dụng được giới hạn tại các điểm: 

5-7-8-9-10-5 là 143,1m2; phần diện tích đất nguyên đơn yêu cầu Tòa án công nhận 
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quyền sử dụng và định đoạt trong thửa đất hộ bà Hà Thị N5 đang quản lý sử dụng 

được giới hạn tại các điểm: 8-9-10-12-13-14-15-8 là 38,9m2. 

Như đã phân tích tại mục [2.1] nêu trên, không có căn cứ xác lập quyền sử dụng 

đất cho bà Nguyễn Thị H theo quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật đất đai năm 2003. 

Mặt khác, theo quy định tại khoản 9 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa 

án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Theo quy định tại khoản 9, và khoản 16 Điều 3, Điều 5, Điều 17 Điều 100 và Điều 

101 Luật Đất đai năm 2013 thì công nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân. 

Bản án sơ thẩm tuyên xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về 

việc yêu cầu công nhận gia đình bà H có đủ các quyền sử dụng và định đoạt đối với 

thửa đất tranh chấp nêu trên; công nhận quyền sử dụng và định đoạt đối với diện tích 

đất có chiều ngang 03m từ vị trí số 8 cho tới sát mương gần ngõ bê tông và chiều dọc 

là 13m (theo sơ đồ thẩm định tại chỗ ngày 09/11/2022 của Tòa án nhân dân thành phố 

Móng Cái) cho gia đình bà H là có căn cứ, đúng pháp luật. Nội dung kháng cáo nêu 

trên của bà Nguyễn Thị H không có cơ sở chấp nhận. 

[3]. Về chi phí tố tụng xem xét thẩm định tại chỗ: 

Chi phí cho V1 xem xét thẩm định lại tại chỗ đối với tài sản ngày 09/10/2023 

hết tổng số tiền 9.000.000đ (chín triệu đồng). Do yêu cầu của nguyên đơn không được 

chấp nhận, vì vậy theo quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật tố tụng dân sự, nguyên 

đơn phải chịu toàn bộ chi phí xem xét thẩm định lại tại chỗ tài sản tranh chấp. Ngày 

06/10/2023, nguyên đơn đã nộp tạm ứng chi phí xem xét thẩm định lại tại chỗ số tiền 

10.000.000đ. Trả lại cho nguyên đơn số tiền còn thừa là 1.000.000đ. Nguyên đơn đã 

nhận lại đủ số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng). 

[4]. Về án phí phúc thẩm: Kháng cáo của bà Nguyễn Thị H không được chấp 

nhận, nhưng do bà H là người cao tuổi và có đơn xin miễn tiền tạm ứng án phí, miễn 

tiền án phí; vì vậy theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án thì bà H được miễn án phí dân sự 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308, Điều 313 Bộ luật tố tụng dân sự;  

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H. 

Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số: 08/2023/DS-ST ngày 27/4/2023 của Tòa án nhân 

dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 
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Căn cứ: Khoản 9 Điều 26; Điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

khoản 1 Điều 147; khoản 1 Điều 148; Điều 157; Điều 227, Điều 228; Bộ luật tố Tụng 

dân sự; khoản 9 và khoản 16 Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 99, Điều 101 Luật đất đai 

năm 2013; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.   

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H về:  

- Yêu cầu gia đình ông T2 chấm dứt hành vi chiếm hữu bất hợp pháp và trái với 

quy định của pháp luật đối với thửa đất tại khu N2 (nay là số 6, ngõ 223/423 T3, xóm 

M), phường T1, thành phố Móng Cái, diện tích 182m2 cho gia đình bà H. 

- Yêu cầu gia đình ông T2 trả lại nguyên vẹn thửa đất và công nhận gia đình bà 

H có đủ các quyền sử dụng và định đoạt đối với thửa đất trên. 

- Công nhận quyền sử dụng và định đoạt đối với diện tích đất có chiều ngang 

03m từ vị trí số 8 cho tới sát mương gần ngõ bê tông và chiều dọc là 13m (theo Sơ đồ 

thẩm định tại chỗ ngày 09/11/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái). 

(Vị trí diện tích thửa đất và tài sản trên đất có sơ đồ kèm theo Bản án). 

2. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: bà Nguyễn Thị H tự nguyện chịu toàn 

bộ chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là 8.000.000đ (tám triệu đồng), và chi phí xem 

xét thẩm định lại tại chỗ là 9.000.000đ (chín triệu đồng), bà H đã nộp đủ tiền chi phí 

xem xét, thẩm định tại chỗ. 

3. Về án phí: bà Nguyễn Thị H được miễn án phí dân sự sơ thẩm và án phí dân 

sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh. 

- TAND tp. Móng Cái;  

- Chi cục THADS tp. Móng Cái;  

- Các đương sự. 

- Luu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Ánh 

 

 

 

 


